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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 
quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia  

và giám sát, đánh giá đầu tư 
 

(Tiếp theo Công báo số 511 + 512) 
 

Chương VI 

GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 
Mục 6 

GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI 

 
Điều 75. Trách nhiệm giám sát dự án đầu tư ra nước ngoài 

1. Nhà đầu tư, người có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án, cơ quan đại diện 
chủ sở hữu nhà nước thực hiện theo dõi, kiểm tra quá trình đầu tư dự án theo nội 

dung và các chỉ tiêu được phê duyệt tại quyết định đầu tư. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước chuyên 
ngành thực hiện theo dõi, kiểm tra dự án trong phạm vi quản lý. 

Điều 76. Nội dung giám sát của nhà đầu tư 

Nhà đầu tư tự tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra dự án và báo cáo các nội 
dung sau: 

1. Việc thực hiện thủ tục đầu tư kinh doanh tại nước ngoài. 

2. Tình hình thực hiện dự án: Tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện các 

mục tiêu của dự án, việc huy động và chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài, việc huy 
động và sử dụng vốn nhà nước để đầu tư ra nước ngoài (nếu có). 
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3. Tình hình khai thác, vận hành dự án: Kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, 
tình hình tài chính của tổ chức kinh tế thành lập tại nước ngoài để thực hiện dự án; 
việc giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư, giữ lại lợi nhuận để đầu tư dự án mới, chuyển 
lợi nhuận về nước; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước Việt Nam; 
tình hình sử dụng lao động Việt Nam. 

4. Việc thực hiện các nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra 
nước ngoài. 

5. Việc đảm bảo các điều kiện đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư ra 
nước ngoài trong các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát 
thanh, truyền hình, kinh doanh bất động sản. 

Điều 77. Nội dung giám sát của người có thẩm quyền quyết định đầu tư và 
cơ quan đại diện sở hữu nhà nước đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước để 
đầu tư ra nước ngoài 

1. Nội dung theo dõi: 

a) Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của nhà đầu tư; 

b) Tổng hợp tình hình thực hiện dự án: Tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực 
hiện các mục tiêu của dự án, tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài; việc quản 
lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của Nhà nước đúng quy định; 

c) Tổng hợp kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, tình hình tài chính của tổ 
chức kinh tế thành lập tại nước ngoài để thực hiện dự án, việc chuyển lợi nhuận 
về nước; 

d) Việc chấp hành biện pháp xử lý của nhà đầu tư; 

đ) Báo cáo và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, các vấn đề vượt 
quá thẩm quyền. 

2. Nội dung kiểm tra: 

a) Tiến độ thực hiện dự án; 

b) Việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc sử dụng vốn nhà nước để 
đầu tư ra nước ngoài; 
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c) Việc thực hiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; 

d) Việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc: Chuyển vốn đầu tư ra 
nước ngoài, đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài, chuyển lợi nhuận về nước, 
giám sát và đánh giá dự án đầu tư ra nước ngoài; 

đ) Việc chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện. 

Điều 78. Nội dung giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư 

1. Nội dung theo dõi: 

a) Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của nhà đầu tư; 

b) Tổng hợp tình hình thực hiện dự án: Tiến độ thực hiện dự án, việc thực hiện 
mục tiêu của dự án, tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài; 

c) Tổng hợp kết quả hoạt động đầu tư ra nước ngoài; 

d) Việc chấp hành biện pháp xử lý của nhà đầu tư; 

đ) Báo cáo và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt quá 
thẩm quyền. 

2. Nội dung kiểm tra: 

a) Tiến độ thực hiện dự án; 

b) Việc thực hiện quy định tại văn bản quyết định hoặc chấp thuận chủ trương 
đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và quy định khác của pháp 
luật về đầu tư ra nước ngoài; 

c) Việc chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện. 

Điều 79. Nội dung giám sát của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, cơ 
quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện giám sát dự án đầu tư ra nước 
ngoài theo các nội dung sau: 

1. Nội dung theo dõi: 

a) Theo dõi tình hình thực hiện dự án trong phạm vi, lĩnh vực quản lý: Tiến độ 
thực hiện dự án, việc thực hiện các mục tiêu của dự án, tiến độ chuyển vốn đầu tư 
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ra nước ngoài, việc huy động và sử dụng vốn nhà nước để đầu tư ra nước ngoài 
(nếu có); 

b) Tổng hợp tình hình hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong phạm vi, lĩnh vực 
quản lý; 

c) Việc đảm bảo điều kiện đầu tư ra nước ngoài đối với dự án đầu tư ra nước 
ngoài trong các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, 
truyền hình, kinh doanh bất động sản; 

d) Việc chấp hành biện pháp xử lý của nhà đầu tư; 

đ) Báo cáo và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt quá 
thẩm quyền. 

2. Nội dung kiểm tra: 

a) Kiểm tra theo thẩm quyền việc chấp hành các quy định của pháp luật trong 
việc: Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài, sử dụng vốn nhà nước để đầu tư ra nước 
ngoài, đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài, chuyển lợi nhuận về nước và quy 
định pháp luật khác liên quan đến đầu tư ra nước ngoài; 

b) Việc chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện. 

Điều 80. Đánh giá dự án đầu tư ra nước ngoài 

1. Trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá dự án: 

a) Nhà đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá kết thúc; 

b) Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, người có thẩm quyền quyết định đầu 
tư, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư 
tổ chức thực hiện đánh giá đột xuất khi cần thiết. 

2. Nội dung đánh giá kết thúc: 

a) Đánh giá kết quả thực hiện dự án so với quy định tại Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư ra nước ngoài: kết quả thực hiện mục tiêu của dự án; nguồn lực đã huy 
động; tiến độ thực hiện dự án; hiệu quả kinh tế của dự án; 

b) Đề xuất và kiến nghị. 
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3. Nội dung đánh giá đột xuất: 

a) Sự phù hợp của kết quả thực hiện dự án so với mục tiêu đầu tư; 

b) Mức độ hoàn thành khối lượng công việc so với quy định tại Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; 

c) Xác định phát sinh ngoài dự kiến (nếu có) và nguyên nhân; 

d) Ảnh hưởng của phát sinh ngoài dự kiến đến việc thực hiện dự án, khả năng 

hoàn thành mục tiêu của dự án; 

đ) Đề xuất và kiến nghị. 

 

Chương VII 

GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ 

 

Điều 81. Trách nhiệm giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư 

1. Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư thực hiện theo dõi, kiểm tra và đánh giá 

tổng thể đầu tư trong phạm vi quản lý. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện theo dõi, kiểm tra và 

đánh giá tổng thể đầu tư theo ngành, lĩnh vực quản lý. 

3. Cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện theo dõi, kiểm tra và đánh giá tổng thể 

đầu tư trong phạm vi quản lý. 

4. Doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo dõi, kiểm tra và đánh giá tổng thể 

đầu tư của doanh nghiệp. 

Điều 82. Nội dung theo dõi tổng thể đầu tư 

1. Việc ban hành văn bản hướng dẫn các chính sách, pháp luật liên quan đến 

đầu tư theo thẩm quyền. 

2. Việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện các quy hoạch. 

3. Việc lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư. 
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4. Việc thực hiện kế hoạch đầu tư công theo quy định tại Điều 69 của Luật Đầu 
tư công. 

5. Việc lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các dự án PPP. 

6. Việc lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn 
nhà nước ngoài vốn đầu tư công. 

7. Việc quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác: 

a) Việc thu hút đầu tư, thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quản lý thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư 
nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; 

b) Việc thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và quản lý thực hiện dự 
án đầu tư sử dụng nguồn vốn tư nhân trong nước. 

8. Việc tổ chức thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư. 

Điều 83. Nội dung kiểm tra tổng thể đầu tư 

1. Việc thực hiện các quy định của các văn bản hướng dẫn các chính sách, 
pháp luật liên quan đến đầu tư. 

2. Tiến độ thực hiện và việc chấp hành các quy định trong lập, thẩm định, phê 
duyệt và quản lý thực hiện các quy hoạch. 

3. Tiến độ thực hiện và việc chấp hành các quy định trong lập, thẩm định và 
phê duyệt chủ trương đầu tư. 

4. Việc thực hiện kế hoạch đầu tư công theo quy định tại Điều 69 của Luật Đầu 
tư công. 

5. Tiến độ thực hiện và việc chấp hành các quy định trong lập, thẩm định, phê 
duyệt và thực hiện các dự án PPP. 

6. Tiến độ thực hiện và việc chấp hành các quy định trong lập, thẩm định, phê 
duyệt và thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công. 

7. Tiến độ thực hiện và việc chấp hành các quy định trong quản lý dự án đầu tư 
sử dụng nguồn vốn khác. 

8. Việc tổ chức thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư. 
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Điều 84. Nội dung đánh giá tổng thể đầu tư 

1. Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình và kết quả đầu tư của nền kinh tế 

theo các chỉ tiêu về quy mô, tốc độ, cơ cấu, tiến độ, hiệu quả đầu tư. 

2. Đánh giá mức độ đạt được so với quy hoạch được duyệt, nhiệm vụ kế hoạch 

hoặc so với mức đạt được của kỳ trước; đánh giá tính khả thi của các quy hoạch, 

kế hoạch được duyệt. 

3. Đánh giá kế hoạch đầu tư công theo quy định tại Điều 70 của Luật Đầu tư công. 

4. Đánh giá tổng thể về tình hình quản lý đầu tư. 

5. Xác định các yếu tố, nguyên nhân ảnh hưởng tới tình hình và kết quả đầu 

tư; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư trong kỳ hoặc giai đoạn kế 

hoạch sau. 

 

Chương VIII 

GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG 

 

Điều 85. Quyền giám sát đầu tư của cộng đồng 

1. Công dân có quyền giám sát các dự án đầu tư thông qua Ban giám sát đầu tư 

của cộng đồng; trình tự, thủ tục, quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng được 

thực hiện theo quy định tại Điều 75 Luật Đầu tư công và Nghị định này. 

2. Ban giám sát đầu tư của cộng đồng được quyền: 

a) Yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp các thông 

tin về quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô 

thị, quy hoạch nông thôn, các quy hoạch khác liên quan theo quy định của pháp 

luật về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật về 

đất đai; 

b) Yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trả lời về các vấn đề 

thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật; 
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c) Yêu cầu chủ chương trình, chủ đầu tư trả lời, cung cấp các thông tin phục vụ 
việc giám sát đầu tư: Quyết định đầu tư; thông tin về chủ đầu tư, Ban quản lý dự 
án, địa chỉ liên hệ; tiến độ và kế hoạch đầu tư; diện tích chiếm đất và sử dụng đất; 
quy hoạch mặt bằng chi tiết và phương án kiến trúc; đền bù, giải phóng mặt bằng 
và phương án tái định cư; phương án xử lý chất thải và bảo vệ môi trường. 

Đối với các chương trình, dự án đầu tư có nguồn vốn và công sức của cộng 
đồng, dự án sử dụng ngân sách cấp xã hoặc bằng nguồn tài trợ trực tiếp của các tổ 
chức, cá nhân cho cấp xã, ngoài các nội dung trên, chủ chương trình, chủ đầu tư có 
trách nhiệm cung cấp thêm thông tin về quy trình, quy phạm kỹ thuật, chủng loại 
và định mức vật tư; kết quả nghiệm thu và quyết toán công trình; 

d) Các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, chủ chương trình, chủ đầu tư 
có trách nhiệm cung cấp các tài liệu tại các điểm a, b, c khoản này cho Ban giám 
sát đầu tư của cộng đồng. 

3. Kiến nghị các cấp có thẩm quyền đình chỉ thực hiện đầu tư, vận hành dự án 
trong các trường hợp sau: 

a) Phát hiện thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án 
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, an ninh, văn hóa - xã hội, môi trường 
sinh sống của cộng đồng; 

b) Chủ đầu tư không thực hiện công khai thông tin về chương trình, dự án đầu 
tư theo quy định của pháp luật. 

4. Phản ánh với các cơ quan nhà nước về kết quả giám sát đầu tư của cộng 
đồng và kiến nghị biện pháp xử lý. 

Điều 86. Nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng 

1. Nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng đối với chương trình, dự án đầu tư 
sử dụng vốn nhà nước và dự án PPP: 

a) Theo dõi, kiểm tra sự phù hợp của quyết định chủ trương đầu tư, quyết 
định đầu tư với quy hoạch, kế hoạch đầu tư trên địa bàn xã theo quy định của 
pháp luật; 
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b) Theo dõi, kiểm tra việc chủ đầu tư chấp hành các quy định về: chỉ giới đất 
đai và sử dụng đất; quy hoạch mặt bằng chi tiết, phương án kiến trúc, xây dựng; xử 
lý chất thải, bảo vệ môi trường; đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án tái định 
cư; tiến độ, kế hoạch đầu tư; 

c) Tình hình triển khai và tiến độ thực hiện các chương trình, dự án; 

d) Phát hiện những việc làm xâm hại đến lợi ích của cộng đồng; những tác 
động tiêu cực của dự án đến môi trường sinh sống của cộng đồng trong quá trình 
thực hiện đầu tư, vận hành dự án; 

đ) Phát hiện những việc làm gây lãng phí, thất thoát vốn, tài sản thuộc dự án; 

e) Việc thực hiện công khai, minh bạch trong quá trình đầu tư. 

2. Nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các dự án đầu tư từ nguồn 
vốn khác thực hiện theo các điểm a, b, c, d, e khoản 1 Điều này. 

3. Nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các chương trình, dự án đầu 
tư có nguồn vốn và công sức của cộng đồng, dự án sử dụng ngân sách cấp xã hoặc 
bằng nguồn tài trợ trực tiếp của các tổ chức, cá nhân cho cấp xã: 

a) Thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật, định mức 
và chủng loại vật tư theo quy định; theo dõi, kiểm tra kết quả nghiệm thu và quyết 
toán công trình. 

Điều 87. Tổ chức giám sát đầu tư của cộng đồng 

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã: 

a) Chủ trì thành lập Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cho từng chương trình, 
dự án. Thành phần của Ban ít nhất là 05 người, gồm đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam cấp xã, Thanh tra nhân dân và đại diện người dân trên địa bàn; 

b) Lập kế hoạch giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các chương trình, dự án 
trên địa bàn và thông báo cho chủ chương trình, chủ đầu tư, ban quản lý chương 
trình, dự án về kế hoạch và thành phần Ban giám sát đầu tư của cộng đồng chậm 
nhất 45 ngày trước khi thực hiện; 
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c) Hướng dẫn Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xây dựng chương trình, kế 
hoạch giám sát đầu tư theo quy định của pháp luật và Nghị định này; hỗ trợ Ban 
giám sát đầu tư của cộng đồng trong việc thông tin liên lạc, lập và gửi các Báo cáo 
giám sát đầu tư của cộng đồng; 

d) Hướng dẫn, động viên cộng đồng tích cực thực hiện quyền giám sát đầu tư 
theo quy định của Nghị định này; 

đ) Xác nhận các văn bản phản ánh, kiến nghị của Ban giám sát đầu tư của cộng 
đồng trước khi gửi các cơ quan có thẩm quyền. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã căn cứ điều kiện của xã, bố trí địa điểm làm 
việc để Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức các cuộc họp và lưu trữ tài 
liệu phục vụ giám sát đầu tư của cộng đồng; tạo điều kiện sử dụng các phương 
tiện thông tin, liên lạc của Ủy ban nhân dân xã phục vụ giám sát đầu tư của 
cộng đồng. 

3. Ban giám sát đầu tư của cộng đồng: 

a) Tổ chức thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng theo chương trình, kế 
hoạch đã đề ra; tiếp nhận các thông tin do công dân phản ánh để gửi tới các cơ 
quan quản lý có thẩm quyền theo quy định của Nghị định này; tiếp nhận và thông 
tin cho công dân biết ý kiến trả lời của các cơ quan quản lý có thẩm quyền về 
những kiến nghị của mình; 

b) Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã 
về kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng. 

 

Chương IX 
CHI PHÍ THỰC HIỆN GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ 

 
Điều 88. Chi phí và nguồn vốn thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư 

1. Chi phí giám sát, đánh giá đầu tư là toàn bộ chi phí cần thiết để cơ quan, tổ 
chức, cá nhân thực hiện việc giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị 
định này. 
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2. Nguồn vốn thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư: 

a) Chi phí cho công tác giám sát, đánh giá đầu tư do cơ quan quản lý nhà nước 
thực hiện được sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp, nguồn kinh phí thường xuyên 
cho công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo kế hoạch hàng năm của cơ quan, đơn 
vị thực hiện nhiệm vụ này; 

b) Chi phí cho công tác giám sát, đánh giá đầu tư do chủ chương trình, chủ đầu 
tư, nhà đầu tư, cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP tự thực hiện hoặc thuê tư vấn 
thực hiện được tính trong tổng mức đầu tư chương trình, dự án; 

c) Chi phí cho công tác giám sát, đánh giá đầu tư của chủ sử dụng được tính 
trong chi phí khai thác, vận hành dự án; 

d) Chi phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng được sử dụng từ nguồn ngân 
sách nhà nước theo kế hoạch hàng năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, do 
ngân sách cấp xã đảm bảo. 

3. Định mức chi phí giám sát, đánh giá đầu tư: 

a) Chi phí cho công tác giám sát đầu tư do chủ chương trình, chủ đầu tư, nhà 
đầu tư, cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP tự thực hiện được tính bằng 10% chi 
phí quản lý chương trình, dự án; 

b) Chi phí cho công tác đánh giá đầu tư được tính bằng % chi phí quản lý 
chương trình, dự án theo quy định hiện hành như sau: chi phí đánh giá ban đầu: 2%; 
chi phí đánh giá giữa kỳ hoặc giai đoạn: 2%; chi phí đánh giá kết thúc: 3%; chi phí 
đánh giá đột xuất: 3%. 

Trường hợp vận dụng định mức chi phí không phù hợp hoặc chương trình, dự 
án có quy mô lớn hoặc trường hợp cần phải thuê tư vấn nước ngoài, liên danh tư 
vấn trong nước và tư vấn nước ngoài thực hiện thì tổ chức lập dự toán để xác định 
chi phí.  

4. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư 
quy định tại Nghị định này sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc các nguồn vốn 
đầu tư khác để thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư phải đảm bảo đúng 
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mục đích, tiết kiệm, hiệu quả theo chế độ quản lý tài chính hiện hành của nhà nước 
và quy định tại Nghị định này. 

Điều 89. Nội dung chi phí giám sát, đánh giá đầu tư 

1. Chi cho công tác theo dõi chương trình, dự án đầu tư: 

a) Chi mua văn phòng phẩm, vật tư, trang thiết bị phục vụ trực tiếp cho công 
tác theo dõi chương trình, dự án đầu tư; 

b) Chi phí cho thông tin, liên lạc phục vụ trực tiếp cho công tác theo dõi 
chương trình, dự án đầu tư; 

c) Chi phí sao chụp, đánh máy, gửi tài liệu, gửi báo cáo; 

d) Chi phí hành chính cho các cuộc họp, hội nghị; 

đ) Chi phí xây dựng báo cáo định kỳ theo quy định; 

e) Chi phí tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ; 

g) Chi phí cho việc lập, cập nhật báo cáo và vận hành Hệ thống thông tin về 
giám sát, đánh giá đầu tư. 

2. Chi cho công tác kiểm tra chương trình, dự án đầu tư: 

a) Chi mua văn phòng phẩm, vật tư, trang thiết bị phục vụ trực tiếp cho công 
tác kiểm tra chương trình, dự án đầu tư; 

b) Chi phí cho thông tin, liên lạc phục vụ trực tiếp cho công tác kiểm tra 
chương trình, dự án đầu tư; 

c) Chi phí sao chụp, đánh máy, gửi tài liệu, gửi báo cáo; 

d) Chi phí hành chính cho các cuộc họp, hội nghị; 

đ) Chi phí tàu xe đi lại và cước hành lý, tài liệu mang theo để làm việc (nếu có); 
tiền phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ ở cho người đi công tác; 

e) Chi phí xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra. 

3. Chi cho công tác đánh giá chương trình, dự án đầu tư: 

a) Chi mua văn phòng phẩm, vật tư, trang thiết bị phục vụ trực tiếp cho công 
tác đánh giá chương trình, dự án đầu tư; 
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b) Chi phí cho thông tin, liên lạc phục vụ trực tiếp cho công tác đánh giá 

chương trình, dự án đầu tư; 

c) Chi phí sao chụp, đánh máy, gửi tài liệu, gửi báo cáo; 

d) Chi phí hành chính cho các cuộc họp, hội nghị; 

đ) Chi phí tàu xe đi lại và cước hành lý, tài liệu mang theo để làm việc (nếu có); 

tiền phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ ở cho người đi công tác; 

e) Chi phí xây dựng báo cáo kết quả đánh giá chương trình, dự án; 

g) Chi phí thuê chuyên gia, tư vấn. 

4. Chi cho công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư: 

a) Chi mua văn phòng phẩm, vật tư, trang thiết bị phục vụ trực tiếp cho công 

tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư; 

b) Chi phí cho thông tin, liên lạc phục vụ trực tiếp cho công tác giám sát, đánh 

giá tổng thể đầu tư; 

c) Chi phí sao chụp, đánh máy, gửi tài liệu, gửi báo cáo; 

d) Chi phí hành chính cho các cuộc họp, hội nghị; 

đ) Chi phí tàu xe đi lại và cước hành lý, tài liệu mang theo để làm việc (nếu có); 

tiền phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ ở cho người đi công tác; 

e) Chi phí xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra tổng thể đầu tư; 

g) Chi phí xây dựng báo cáo kết quả giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư; 

h) Chi phí thuê chuyên gia, tư vấn. 

5. Chi phí cho việc vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư 

theo quy định tại Điều 101 Nghị định này. 

6. Chi phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng: 

a) Chi phí mua văn phòng phẩm; thông tin, liên lạc phục vụ giám sát đầu tư 

của cộng đồng; 
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b) Chi phí sao chụp, đánh máy, gửi tài liệu, gửi báo cáo giám sát đầu tư của 
cộng đồng; 

c) Chi phí hành chính cho các cuộc họp, hội nghị về giám sát đầu tư của 
cộng đồng; 

d) Chi phí tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về giám sát đầu tư của cộng đồng; 

đ) Chi thù lao trách nhiệm cho các thành viên của Ban giám sát đầu tư của 
cộng đồng. 

Điều 90. Quản lý, sử dụng chi phí giám sát, đánh giá đầu tư 

1. Việc quản lý, sử dụng chi phí giám sát, đánh giá đầu tư của chủ chương 
trình đầu tư công, chủ đầu tư dự án đầu tư công thực hiện theo quy định về quản lý 
chi phí chương trình, dự án đầu tư. 

2. Quản lý, sử dụng chi phí giám sát, đánh giá đầu tư của người có thẩm quyền 
quyết định đầu tư, nhà đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công và cơ 
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện Hợp đồng dự án PPP 
thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Quản lý, sử dụng chi phí giám sát, đánh giá đầu tư của nhà đầu tư các dự án 
sử dụng nguồn vốn khác: Nhà đầu tư tự quản lý và sử dụng nguồn kinh phí giám 
sát, đánh giá đầu tư theo tính chất quản lý nguồn vốn đầu tư của dự án. 

4. Quản lý, sử dụng chi phí giám sát, đánh giá đầu tư của cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền: 

a) Hằng năm cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giám sát, đánh giá đầu 
tư lập kế hoạch và dự toán chi sự nghiệp, chi thường xuyên cho nhiệm vụ giám sát, 
đánh giá đầu tư. Dự toán chi cho nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư được lập trên 
cơ sở kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư, nội dung chi theo quy định tại Điều 89 
Nghị định này và định mức theo quy định hiện hành; 

b) Việc quản lý chi phí giám sát, đánh giá đầu tư thực hiện theo quy định về 
quản lý và sử dụng nguồn chi sự nghiệp, chi thường xuyên của cơ quan có thẩm 
quyền hoặc theo Luật Ngân sách nhà nước; 
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c) Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thuê tư vấn để thực 
hiện đánh giá chương trình, dự án đầu tư thì việc quản lý chi phí này như quản lý 
chi phí dịch vụ tư vấn. Việc tạm ứng, thanh toán vốn cho tư vấn đánh giá chương 
trình, dự án được thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý cấp phát, thanh 
toán vốn đầu tư đối với các tổ chức tư vấn đầu tư và xây dựng. 

5. Quản lý, sử dụng chi phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng: 

a) Chi phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn cấp xã được cân 
đối trong dự toán chi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và do ngân 
sách cấp xã đảm bảo. Mức kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa 
bàn xã bố trí phù hợp với kế hoạch hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng do 
Hội đồng nhân dân xã quyết định và đảm bảo mức kinh phí tối thiểu 10 triệu 
đồng/năm cho một xã. 

Việc lập dự toán, cấp phát, thanh toán và quyết toán kinh phí cho Ban giám sát 
đầu tư của cộng đồng thực hiện theo quy định về quản lý ngân sách cấp xã và các 
hoạt động tài chính khác của cấp xã; 

b) Chi phí hỗ trợ công tác tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn, 
sơ kết, tổng kết về giám sát đầu tư của cộng đồng ở cấp huyện, tỉnh được cân đối 
trong dự toán chi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp tỉnh và do ngân 
sách cấp huyện, cấp tỉnh đảm bảo. 

6. Việc lập dự toán chi phí giám sát và đánh giá đầu tư và quản lý chi phí giám 
sát và đánh giá đầu tư thực hiện theo quy định hiện hành. 

 

Chương X 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ 

 
Điều 91. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong công tác giám sát 

và đánh giá đầu tư 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức 
thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư có trách nhiệm: 
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1. Hướng dẫn, theo dõi và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác 
giám sát, đánh giá đầu tư trong toàn quốc. 

2. Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi toàn quốc. 

3. Tổ chức thực hiện và tổng hợp công tác giám sát, đánh giá các chương trình, 
dự án do Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội quyết định hoặc chấp thuận 
chủ trương đầu tư. 

4. Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá dự án đối với các dự án thuộc thẩm 
quyền quyết định của mình (kể cả các dự án phân cấp và ủy quyền cho cấp dưới 
quyết định đầu tư). 

5. Kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ hoặc với các bộ, ngành, địa phương liên 
quan về các giải pháp nhằm khắc phục những vướng mắc trong hoạt động đầu tư 
của các ngành, các địa phương hoặc đối với các dự án cụ thể để đảm bảo tiến độ và 
hiệu quả đầu tư. 

6. Xem xét, có ý kiến hoặc giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ 
của bộ khi có yêu cầu của các bộ, ngành khác, địa phương và chủ đầu tư. 

7. Hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam. 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến giám sát và đánh giá đầu tư khi 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu. 

Điều 92. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ trong công tác giám sát và đánh giá đầu tư 

1. Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi ngành, 
lĩnh vực do mình quản lý. 

2. Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá các dự án thuộc thẩm quyền quyết 
định của mình (kể cả các dự án phân cấp và ủy quyền cho cấp dưới quyết định 
đầu tư). 

3. Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư của các doanh nghiệp nhà 
nước thuộc quyền quản lý. 
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4. Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá các dự án PPP do mình quản lý. 

5. Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá chuyên ngành việc đáp ứng các điều 
kiện đầu tư kinh doanh đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền. 

6. Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá các chương trình, dự án do Thủ tướng 
Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư về 
các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình. 

7. Giải quyết các kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư những 
vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình. 

8. Có ý kiến hoặc giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của bộ, 
ngành khi có yêu cầu của các bộ, ngành khác, địa phương, chủ đầu tư và nhà 
đầu tư. 

9. Báo cáo về công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi ngành, 
lĩnh vực quản lý của mình và giám sát, đánh giá dự án đầu tư thuộc thẩm quyền 
quyết định của mình theo chế độ quy định. 

10. Cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin báo cáo vào Hệ thống 
thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định này. 

Điều 93. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương trong công tác giám sát và đánh giá đầu tư 

1. Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi quản lý 
của địa phương. 

2. Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá các dự án thuộc thẩm quyền quyết 
định của mình (kể cả các dự án phân cấp và ủy quyền cho cấp dưới quyết định 
đầu tư). 

3. Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư của các doanh nghiệp nhà 
nước thuộc quyền quản lý. 

4. Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá các dự án do mình cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư. 

5. Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá các dự án PPP trên địa bàn. 
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6. Giám sát việc thực hiện theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai, đảm 
bảo môi trường của các dự án trên địa bàn của tỉnh, thành phố; có ý kiến hoặc giải 

quyết kịp thời các vấn đề về giải phóng mặt bằng, sử dụng đất thuộc chức năng, 
nhiệm vụ của mình khi có yêu cầu của các bộ, ngành và chủ đầu tư. 

7. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hoặc các bộ, ngành về những vấn đề liên 
quan đến hoạt động đầu tư chung của địa phương và liên quan đến các dự án thuộc 

thẩm quyền quản lý của mình để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc 

đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư. 

8. Báo cáo về công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi quản 

lý của mình và giám sát, đánh giá dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của 
mình theo chế độ quy định. 

9. Cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin báo cáo vào Hệ thống 
thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định này. 

Điều 94. Trách nhiệm của cơ quan đăng ký đầu tư trong công tác giám sát 
và đánh giá đầu tư 

1. Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư và giám sát, đánh giá 
dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý. 

2. Báo cáo về công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư và giám sát, đánh giá 
dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định. 

3. Cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin báo cáo vào Hệ thống 
thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định này. 

Điều 95. Trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước trong công tác giám sát 
và đánh giá đầu tư 

1. Tổ chức giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi quản lý của 
doanh nghiệp. 

2. Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá các dự án do mình quyết định đầu tư 
hoặc thuộc quyền quản lý. 
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3. Báo cáo về công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư và giám sát, đánh giá 

dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý theo chế độ quy định. 

4. Cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin báo cáo vào Hệ thống 

thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định này. 

Điều 96. Trách nhiệm của chủ chương trình, chủ đầu tư, chủ sử dụng, nhà 

đầu tư trong giám sát và đánh giá chương trình, dự án đầu tư 

1. Chủ chương trình đầu tư công, chủ đầu tư, chủ sử dụng dự án đầu tư công, 

nhà đầu tư, chủ đầu tư dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, nhà 

đầu tư dự án PPP có trách nhiệm: 

a) Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá chương trình, dự án theo quy định tại 

Nghị định này; 

b) Xây dựng khung giám sát, đánh giá dự án trước khi khởi công dự án; 

c) Thiết lập hệ thống thông tin nội bộ, thu thập và lưu trữ đầy đủ thông tin, dữ 

liệu, hồ sơ, tài liệu, sổ sách, chứng từ của dự án, báo cáo của các nhà thầu, những 

thay đổi về chính sách, luật pháp của Nhà nước, các quy định của nhà tài trợ liên 

quan đến việc quản lý thực hiện dự án (nếu dự án có sử dụng nguồn vốn ODA); 

d) Báo cáo kịp thời cơ quan quản lý cấp trên xử lý các vướng mắc, phát sinh 

vượt thẩm quyền; 

đ) Lập báo cáo giám sát và đánh giá dự án theo quy định; 

e) Cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin báo cáo vào Hệ thống 

thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định này; 

g) Chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và chịu trách nhiệm theo quy định 

của pháp luật do báo cáo, cung cấp thông tin không chính xác về tình hình thực 

hiện đầu tư trong phạm vi quản lý. 

2. Nhà đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn khác có trách nhiệm: 

a) Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá dự án theo quy định tại Nghị định này; 
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b) Thiết lập hệ thống thông tin nội bộ, thu thập và lưu trữ đầy đủ thông tin, dữ 

liệu, hồ sơ, tài liệu, sổ sách, chứng từ của dự án, báo cáo của các nhà thầu liên 

quan đến việc quản lý thực hiện dự án; 

c) Báo cáo kịp thời cơ quan quản lý xử lý các vướng mắc, phát sinh vượt 

thẩm quyền; 

d) Lập báo cáo giám sát và đánh giá dự án theo quy định; 

đ) Cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin báo cáo vào Hệ thống 

thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định này; 

e) Chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và chịu trách nhiệm theo quy định 

của pháp luật do báo cáo, cung cấp thông tin không chính xác về tình hình thực 

hiện đầu tư trong phạm vi quản lý. 

Điều 97. Tổ chức thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư 

1. Các bộ, ngành phân công một đơn vị trực thuộc (cấp vụ) làm đầu mối thực 

hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đầu tư của bộ, ngành mình; hướng dẫn 

thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư đối với các đơn vị khác trực thuộc, các dự án 

được bộ, ngành phân cấp hoặc ủy quyền cho cấp dưới. 

2. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Kế hoạch và Đầu tư 

làm đầu mối thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đầu tư của tỉnh, thành 

phố; hướng dẫn thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư đối với các cấp, đơn vị trực 

thuộc, các dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phân cấp hoặc ủy quyền 

cho cấp dưới. 

3. Các doanh nghiệp nhà nước giao bộ phận phụ trách kế hoạch đầu tư làm đầu 

mối thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đầu tư của doanh nghiệp; hướng 

dẫn thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư đối với các đơn vị trực thuộc. 

4. Chủ chương trình, chủ đầu tư, chủ sử dụng giao Ban quản lý dự án hoặc chỉ 

định bộ phận chịu trách nhiệm thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, 

đánh giá đầu tư đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý. 
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5. Nhà đầu tư sử dụng doanh nghiệp dự án hoặc chỉ định bộ phận chịu trách 
nhiệm thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đầu tư đối với 
dự án thuộc phạm vi quản lý. 

6. Trường hợp một cơ quan thực hiện đồng thời vai trò của hai chủ thể trở lên 
trong các chủ thể sau: cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công, cơ quan quản lý 
nhà nước về đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, cơ quan chủ quản, cơ 
quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, cơ quan đăng ký đầu tư, người có thẩm quyền 
quyết định đầu tư, cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP, chủ chương trình, chủ đầu 
tư, chủ sử dụng; việc giám sát, đánh giá đầu tư được thực hiện như sau: 

a) Đơn vị đầu mối thực hiện tất cả các nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư của 
cơ quan. Riêng nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư với vai trò là chủ chương trình, 
chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng phải giao cho đơn vị đại diện chủ chương trình, chủ 
đầu tư, chủ sử dụng thực hiện; 

b) Nội dung giám sát, đánh giá đầu tư được thực hiện trên cơ sở lồng ghép các 
nội dung giám sát, đánh giá đầu tư của các chủ thể được phân công. 

7. Các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 6 Điều này thực hiện giám sát, 
đánh giá đầu tư theo các hình thức sau: 

a) Tự thực hiện giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư và giám sát, 
đánh giá tổng thể đầu tư; 

b) Thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn để thực hiện đánh giá chương trình, dự án 
đầu tư và đánh giá tổng thể đầu tư. 

8. Việc thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn để thực hiện đánh giá chương trình, dự 
án đầu tư và đánh giá tổng thể đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về 
đấu thầu. 

Điều 98. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan, đơn vị thực hiện giám sát, 
đánh giá đầu tư 

1. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư 
có chức năng giúp các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, các doanh nghiệp và 
nhà đầu tư thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư có nhiệm vụ cụ thể sau: 
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a) Có kế hoạch theo dõi, kiểm tra, đánh giá đầu tư và tổ chức thực hiện các 
công việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá đầu tư trong phạm vi trách nhiệm được giao; 

b) Phân công cụ thể bộ phận, cán bộ chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đánh 
giá chương trình, dự án đầu tư và theo dõi, kiểm tra, đánh giá tổng thể đầu tư; 

c) Tổ chức hệ thống cung cấp và lưu trữ thông tin về tình hình đầu tư trong 
phạm vi của bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hoặc các dự án (đối với các chủ 
đầu tư) do mình quản lý; 

d) Thu thập các báo cáo, thông tin liên quan phục vụ theo dõi, kiểm tra, đánh 
giá đầu tư theo từng đối tượng quy định; 

đ) Thực hiện xem xét, phân tích các thông tin, báo cáo, lập Báo cáo giám sát, 
đánh giá đầu tư phù hợp với nội dung và yêu cầu quy định trình các cấp có thẩm 
quyền xem xét. 

2. Cơ quan, đơn vị thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư có các quyền hạn sau: 

a) Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư ở các cấp 
liên quan báo cáo theo chế độ quy định, cung cấp các thông tin, tài liệu bổ sung 
liên quan đến nội dung giám sát, đánh giá đầu tư nếu cần thiết; 

b) Trường hợp cần thiết có thể trao đổi trực tiếp qua điện thoại hoặc tại 
hiện trường với các cơ quan, đơn vị thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư ở các 
cấp liên quan, chủ đầu tư, nhà đầu tư để làm rõ các nội dung liên quan đến 
việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá. Khi làm việc trực tiếp tại hiện trường phải có 
kế hoạch, nội dung làm việc cụ thể và phải thông báo trước với các cơ quan, 
đơn vị liên quan; 

c) Kiến nghị cấp có thẩm quyền việc điều chỉnh dự án khi cần thiết hoặc hủy 
bỏ quyết định đầu tư, đình chỉ, tạm dừng thực hiện các dự án đầu tư nếu trong quá 
trình giám sát, đánh giá đầu tư phát hiện có những sai phạm nghiêm trọng. Báo cáo 
cấp có thẩm quyền về việc vi phạm các quy định về giám sát, đánh giá đầu tư của 
chủ đầu tư, nhà đầu tư, cơ quan, đơn vị liên quan và kiến nghị các biện pháp xử lý 
theo mức độ vi phạm. 
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3. Cơ quan, đơn vị thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư có trách nhiệm đào tạo, 
bồi dưỡng để bảo đảm năng lực thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao ở cơ 

quan, đơn vị mình. 

Điều 99. Cách thức, trình tự thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư 

1. Việc theo dõi chương trình, dự án đầu tư và theo dõi tổng thể đầu tư được 
thực hiện thông qua các cách thức sau: 

a) Theo dõi thường xuyên tại hiện trường; 

b) Theo dõi thông qua báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu; 

c) Theo dõi thông qua báo cáo kết hợp với theo dõi định kỳ hoặc đột xuất tại 

hiện trường. 

2. Chủ chương trình, chủ đầu tư, nhà đầu tư thực hiện theo dõi thường xuyên 

tình hình thực hiện chương trình, dự án đầu tư và chịu trách nhiệm về tính chính 
xác, kịp thời của các thông tin báo cáo. 

3. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền thực hiện theo dõi chương trình, dự án đầu tư và theo dõi tổng thể đầu 

tư trên cơ sở tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin báo cáo của chủ chương trình, 

chủ đầu tư, nhà đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Trường hợp cần thiết có thể thành lập Đoàn giám sát làm việc trực tiếp tại hiện 

trường để làm rõ về các thông tin liên quan. 

4. Việc kiểm tra, đánh giá chương trình, dự án đầu tư và kiểm tra, đánh giá 

tổng thể đầu tư được tiến hành thông qua các cách thức sau: 

a) Thông qua báo cáo; 

b) Thành lập Đoàn kiểm tra, Đoàn đánh giá. 

5. Trình tự theo dõi chương trình, dự án đầu tư: 

a) Xây dựng và điều chỉnh khung giám sát, đánh giá của chương trình, dự án; 

b) Xác định nhu cầu thông tin và chỉ số theo dõi; 
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c) Xây dựng kế hoạch theo dõi; 

d) Xây dựng cơ cấu tổ chức hỗ trợ công tác theo dõi; 

đ) Chuẩn bị các công cụ và hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ việc theo dõi 

chương trình, dự án; 

e) Thu thập và phân tích dữ liệu; 

g) Báo cáo kết quả theo dõi theo chế độ quy định. 

6. Trình tự kiểm tra chương trình, dự án đầu tư: 

a) Lập và trình duyệt Kế hoạch kiểm tra; 

b) Thành lập Đoàn kiểm tra (nếu có); 

c) Thông báo Kế hoạch kiểm tra và yêu cầu chuẩn bị tài liệu phục vụ kiểm tra. 

Thời gian chuẩn bị tài liệu của đối tượng kiểm tra tối thiểu là 20 ngày kể từ ngày 

nhận được văn bản yêu cầu chuẩn bị tài liệu; 

d) Tiến hành cuộc kiểm tra. Thời gian thực hiện kiểm tra tại hiện trường của 

Đoàn kiểm tra tối đa là 20 ngày; 

đ) Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra. Thời gian tổng hợp, báo cáo kết quả 

kiểm tra tối đa là 20 ngày; 

e) Thông báo kết quả kiểm tra và kết thúc kiểm tra. Thời gian thực hiện tối đa 

là 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Đoàn kiểm tra. 

7. Trình tự thực hiện đánh giá chương trình, dự án đầu tư: 

a) Lập và trình duyệt Kế hoạch đánh giá; 

b) Thành lập Đoàn đánh giá (nếu có); 

c) Thông báo Kế hoạch đánh giá và yêu cầu chuẩn bị tài liệu phục vụ đánh giá; 

d) Mô tả tóm tắt bản chất chương trình, dự án được đánh giá (xây dựng và điều 

chỉnh khung đánh giá của chương trình, dự án); 

đ) Chuẩn bị kế hoạch đánh giá chi tiết; 
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e) Thu thập và phân tích dữ liệu; 

g) Báo cáo các kết quả đánh giá; 

h) Thông báo kết quả đánh giá. 

8. Trình tự thực hiện theo dõi tổng thể đầu tư: 

a) Xác định nhu cầu thông tin và chỉ số theo dõi; 

b) Xây dựng kế hoạch theo dõi; 

c) Xây dựng cơ cấu tổ chức hỗ trợ công tác theo dõi; 

d) Chuẩn bị các công cụ và hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ việc theo dõi 

tổng thể đầu tư; 

đ) Thu thập và phân tích dữ liệu; 

e) Báo cáo kết quả theo dõi theo chế độ quy định. 

9. Trình tự thực hiện kiểm tra tổng thể đầu tư: 

a) Lập và trình duyệt Kế hoạch kiểm tra; 

b) Thành lập Đoàn kiểm tra (nếu có); 

c) Thông báo Kế hoạch kiểm tra và yêu cầu chuẩn bị tài liệu phục vụ kiểm tra. 

Thời gian chuẩn bị tài liệu của đối tượng kiểm tra tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày 

nhận được văn bản yêu cầu chuẩn bị tài liệu; 

d) Tiến hành cuộc kiểm tra. Thời gian thực hiện kiểm tra tại hiện trường của 

Đoàn kiểm tra tối đa là 30 ngày; 

đ) Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra. Thời gian tổng hợp, báo cáo kết quả 

kiểm tra tối đa là 30 ngày; 

e) Thông báo kết quả kiểm tra và kết thúc kiểm tra. Thời gian thực hiện tối đa 

là 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Đoàn kiểm tra. 

10. Trình tự thực hiện đánh giá tổng thể đầu tư: 

a) Xác định mục tiêu, phạm vi, nội dung đánh giá; 
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b) Lập và trình duyệt Kế hoạch đánh giá; 

c) Thành lập Đoàn đánh giá (nếu có); 

d) Thông báo Kế hoạch đánh giá và yêu cầu chuẩn bị tài liệu phục vụ đánh giá; 

đ) Thu thập và phân tích dữ liệu; 

e) Báo cáo các kết quả đánh giá; 

g) Thông báo kết quả đánh giá. 

Điều 100. Báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư 

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về giám 
sát, đánh giá tổng thể đầu tư hằng năm, trong đó bao gồm nội dung báo cáo tổng 
hợp giám sát, đánh giá dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A trong phạm vi 
toàn quốc. 

2. Các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước lập và gửi Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư các loại báo cáo sau: 

a) Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư hằng năm; 

b) Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể hoạt động đầu tư ra nước ngoài hằng năm. 

3. Cơ quan đăng ký đầu tư lập và gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Báo cáo giám 
sát, đánh giá đầu tư hằng năm. 

4. Chủ chương trình, chủ đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công lập và gửi 
người có thẩm quyền quyết định đầu tư, cơ quan chủ quản và đơn vị đầu mối thực 
hiện giám sát, đánh giá đầu tư các loại báo cáo sau: 

a) Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: 6 tháng và cả năm; 

b) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh chương trình, dự án; 

c) Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc chương trình, dự án; 

d) Báo cáo đánh giá chương trình, dự án đầu tư do mình tổ chức thực hiện; 

đ) Báo cáo tổng hợp công tác giám sát, đánh giá hằng năm các chương trình, 
dự án đầu tư do mình quản lý. 



 
 CÔNG BÁO/Số 513 + 514/Ngày 08-4-2021 29 
 

5. Chủ sử dụng dự án đầu tư công lập và gửi người có thẩm quyền quyết định 
đầu tư, cơ quan đầu mối thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các loại báo cáo sau: 

a) Báo cáo giám sát, đánh giá tình hình khai thác, vận hành dự án hằng năm 
trong thời gian từ khi đưa dự án vào khai thác, vận hành đến khi có Báo cáo đánh 

giá tác động dự án; 

b) Báo cáo đánh giá tác động dự án. 

6. Nhà đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công lập và gửi cơ 
quan chủ quản, người có thẩm quyền quyết định đầu tư và đơn vị đầu mối thực 

hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư các loại báo cáo sau: 

a) Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: 6 tháng và cả năm; 

b) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án; 

c) Báo cáo đánh giá dự án đầu tư do mình tổ chức thực hiện; 

d) Báo cáo tổng hợp công tác giám sát, đánh giá hằng năm các chương trình, 

dự án đầu tư do mình quản lý. 

7. Nhà đầu tư thực hiện dự án PPP lập và gửi cơ quan ký kết hợp đồng dự án 

và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo phương thức đối tác công tư các loại 
báo cáo sau: 

a) Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: 6 tháng và cả năm; 

b) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án; 

c) Báo cáo đánh giá dự án đầu tư do mình tổ chức thực hiện. 

8. Nhà đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn khác lập và gửi cơ quan đăng ký 
đầu tư và cơ quan đầu mối thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư của địa 

phương nơi thực hiện dự án đầu tư các loại báo cáo sau: 

a) Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: 6 tháng và cả năm; 

b) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án; 

c) Báo cáo đánh giá kết thúc (nếu có); 
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9. Nhà đầu tư các dự án đầu tư ra nước ngoài lập và gửi Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, cơ quan đại diện chủ sở 
hữu nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư 
đặt trụ sở chính và cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư các loại 
báo cáo sau: 

a) Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: 6 tháng và cả năm; 

b) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án (đối với trường hợp điều 
chỉnh dự án dẫn đến phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); 

c) Báo cáo đánh giá kết thúc. 

10. Chế độ báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng: 

a) Ban giám sát đầu tư của cộng đồng định kỳ hằng quý báo cáo Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã về tình hình thực hiện giám sát đầu tư của cộng 
đồng đối với chương trình, dự án trên địa bàn. Trường hợp phát hiện các vấn đề 
vi phạm hoặc có các kiến nghị khác về các chương trình, dự án trong quá trình 
giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tổng hợp 
trình Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã để gửi kiến nghị tới các cơ 
quan liên quan; 

b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã định kỳ hằng năm tổng hợp kết 
quả giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn xã gửi Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp tỉnh; 

c) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh định kỳ hằng năm tổng hợp, lập 
báo cáo kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng tại địa phương, gửi Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

11. Thời hạn báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư: 

a) Chủ chương trình, chủ đầu tư và nhà đầu tư: 

- Gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo; 

- Gửi báo cáo hằng năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau; 

- Gửi báo cáo trước khi trình điều chỉnh chương trình, dự án. 
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b) Cơ quan đăng ký đầu tư: Gửi báo cáo hằng năm trước ngày 20 tháng 02 
năm sau. 

c) Các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước: Gửi báo cáo giám sát, 
đánh giá tổng thể hằng năm trước ngày 01 tháng 3 năm sau. 

d) Thời hạn báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng: 

- Ban giám sát đầu tư của cộng đồng gửi báo cáo trước ngày 10 của tháng đầu 
quý tiếp theo; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã gửi báo cáo hằng năm trước ngày 10 
tháng 02 năm sau; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh gửi báo cáo hằng năm trước 
ngày 20 tháng 02 năm sau. 

đ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tổng hợp công tác 
giám sát, đánh giá đầu tư năm trước ngày 31 tháng 3 năm sau. 

12. Nội dung báo cáo thực hiện theo quy định tương ứng tại Chương VI, VII 
và VIII Nghị định này. 

13. Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư. 

Điều 101. Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư  

1. “Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư” (sau đây gọi tắt là Hệ 
thống) là hệ thống được triển khai trên toàn quốc, tập trung tại Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư để cập nhật, lưu trữ thông tin, giám sát, đánh giá, phân tích, công khai 
thông tin theo quy định về các chương trình, dự án đầu tư trên toàn quốc.  

2. Các quy định sử dụng chung: 

a) Việc theo dõi, giám sát, đánh giá các dự án đầu tư phải thực hiện trên Hệ 
thống; báo cáo trên Hệ thống sẽ thay thế cho báo cáo bằng văn bản giấy; 

b) Với báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên toàn quốc hằng năm, Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư chỉ tổng hợp trên số liệu các cơ quan báo cáo trên Hệ thống; 
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c) Việc cập nhật dữ liệu báo cáo phải bảo đảm đầy đủ, chính xác và kịp thời. 
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu do cơ 
quan báo cáo, cập nhật trên Hệ thống; 

d) Tổ chức, cá nhân sử dụng Hệ thống phải sử dụng chữ ký số chuyên dùng 
Chính phủ trong việc ký gửi báo cáo trên Hệ thống; 

đ) Biểu mẫu thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư được điện tử 
hóa trên Hệ thống và các biểu mẫu này được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và 
công khai tại Cổng thông tin quốc gia về giám sát, đánh giá đầu tư; 

e) Quy định tại Điều này không áp dụng đối với các dự án có yêu cầu bí mật 
Nhà nước. 

3. Quy định về tài khoản sử dụng Hệ thống: 

a) Tài khoản sử dụng được quản lý tập trung trên Hệ thống do Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư xây dựng. 

b) Tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động giám sát, đánh 
giá đầu tư được đăng ký tài khoản sử dụng Hệ thống. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực 
hiện cấp tài khoản dựa trên thông tin đăng ký và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, 
cá nhân tham gia Hệ thống. 

c) Việc đăng ký tài khoản được thực hiện trực tuyến trên Hệ thống tại địa chỉ 
https://taikhoan.mpi.gov.vn. Thông tin bắt buộc phải cập nhật khi đăng ký tài 
khoản bao gồm: 

- Thông tin của người được giao quản lý sử dụng tài khoản: Họ và tên; số 
chứng minh nhân dân/số thẻ căn cước công dân; số điện thoại di động; thư điện tử; 

- Thông tin của cơ quan sử dụng tài khoản: Tên cơ quan; thông tin của người 
đứng đầu cơ quan: Họ và tên, số chứng minh nhân dân/số thẻ căn cước công dân, 
số điện thoại di động, thư điện tử; bản chụp quyết định thành lập cơ quan. 

d) Tài khoản chính của bộ, cơ quan trung ương và địa phương được sử dụng để 
xác thực thông tin đăng ký tài khoản của các cơ quan quản lý, chủ đầu tư, ban quản 
lý dự án thuộc cơ quan mình. 
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đ) Người sử dụng phải đổi mật khẩu ban đầu trong vòng 01 ngày kể từ khi 
nhận được tài khoản. Không tiết lộ mật khẩu cho người khác không có trách nhiệm 
cập nhật trên Hệ thống. Trường hợp thay đổi người sử dụng tài khoản, người tiếp 
nhận bàn giao tài khoản phải đổi lại mật khẩu và thay đổi thông tin người quản lý, 
sử dụng tài khoản trên Hệ thống. 

4. Quy định về cập nhật thông tin, báo cáo của chủ đầu tư, nhà đầu tư, chủ dự 
án thành phần:  

a) Khi chương trình, dự án được phê duyệt đầu tư: Cập nhật thông tin chương 
trình, dự án theo Quyết định chủ trương đầu tư, Quyết định đầu tư vào Hệ thống 
trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày được quyết định/chấp thuận chủ trương 
đầu tư, Quyết định đầu tư.  

b) Trong quá trình thực hiện dự án:  

Các thông tin sau phải cập nhật chậm nhất là 07 ngày làm việc kể từ khi có 
điều chỉnh hoặc phát sinh: 

- Phê duyệt điều chỉnh dự án; 

- Phê duyệt, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; 

- Phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch, kết quả lựa chọn nhà thầu; 

- Hợp đồng, điều chỉnh hợp đồng; 

- Kế hoạch vốn được cấp; 

- Giá trị nghiệm thu, giá trị giải ngân; 

- Thông tin về đánh giá, kiểm tra; 

- Các báo cáo giám sát, đánh giá dự án. 

Các thông tin phải cập nhật định kỳ hằng tháng (nếu có phát sinh): 

- Thông tin hình ảnh hoặc phim về hiện trạng thi công tại hiện trường đối với 
các dự án có cấu phần xây dựng. 

Các văn bản phải đính kèm bản quét màu văn bản gốc hoặc văn bản điện tử có 
chữ ký số chuyên dùng lên Hệ thống bao gồm: 
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- Quyết định/Chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định điều chỉnh chủ trương 
đầu tư (nếu có); 

- Quyết định đầu tư, Quyết định đầu tư điều chỉnh (nếu có); 

- Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, dự 
toán; Quyết định điều chỉnh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, dự 
toán (nếu có); 

- Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Quyết định phê duyệt 
điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có); 

- Báo cáo kết quả đánh giá; 

- Báo cáo kết quả kiểm tra. 

c) Các thông tin phải cập nhật định kỳ hằng tháng: 

- Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư; 

- Thông tin hình ảnh hoặc phim về hiện trạng thi công tại hiện trường đối với 
các dự án có cấu phần xây dựng. 

d) Định kỳ hằng quý tổng hợp thông tin trên Hệ thống và lập báo cáo giám sát, 
đánh giá thực hiện đầu tư của chủ đầu tư, chủ dự án thành phần và gửi cơ quan có 
thẩm quyền trên Hệ thống.  

đ) Định kỳ hằng năm báo cáo tổng hợp công tác giám sát, đánh giá các chương 
trình, dự án đầu tư do mình quản lý trên Hệ thống. 

e) Khi kết thúc chương trình, dự án: Thực hiện cập nhật thông tin quyết toán 
dự án theo Quyết định phê duyệt quyết toán trong vòng 07 ngày làm việc kể từ 
ngày được phê duyệt quyết toán. 

5. Quy định về báo cáo của các cơ quan quản lý nhà nước: 

a) Triển khai, đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư, chủ dự án thành phần trong 
phạm vi quản lý cập nhật thông tin trên Hệ thống theo quy định tại khoản 4 
Điều này; 

b) Định kỳ hằng năm báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên Hệ thống. 
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6. Chi phí cho việc lập, cập nhật báo cáo và vận hành Hệ thống: 

a) Chi phí cho việc lập, cập nhật báo cáo và vận hành Hệ thống nằm trong tổng 

mức đầu tư của dự án và thuộc chi phí giám sát, đánh giá đầu tư của dự án và được 

xác định theo định mức;  

b) Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn lập dự toán, quản lý kinh phí lập, 

cập nhật báo cáo và vận hành Hệ thống. 

7. Quy định về xây dựng, triển khai Hệ thống: 

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm xây dựng và quản lý vận hành hệ 

thống, thống nhất trên toàn quốc về công tác giám sát đánh giá đầu tư; 

b) Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm triển khai 

Hệ thống này tại cơ quan mình. 

8. Quy định về tích hợp, chia sẻ dữ liệu: 

a) Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm: 

- Chia sẻ, tích hợp dữ liệu và báo cáo tình hình giải ngân của từng dự án đầu tư 

để làm cơ sở báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công của các cơ quan 

trên Hệ thống; 

- Việc chia sẻ, tích hợp và báo cáo trên Hệ thống sẽ thay cho báo cáo bằng văn 

bản giấy. 

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ 

thống để đảm bảo tính thống nhất về thông tin, dữ liệu giữa Hệ thống thông tin về 

giám sát, đánh giá đầu tư và các Hệ thống: Hệ thống thông tin về đầu tư công, Hệ 

thống thông tin về đầu tư, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.  

Điều 102. Xử lý kết quả giám sát, đánh giá đầu tư 

1. Các bộ, ngành, địa phương phải xem xét và xử lý kịp thời các vấn đề phát 

sinh, các kiến nghị của cơ quan giám sát, đánh giá đầu tư, chủ chương trình, chủ 

đầu tư, chủ sử dụng và nhà đầu tư về những vấn đề thuộc quyền hạn và trách 



 
36 CÔNG BÁO/Số 513 + 514/Ngày 08-4-2021 
  
nhiệm của mình trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của 

bên có liên quan và chịu trách nhiệm về việc xử lý thuộc thẩm quyền hoặc báo cáo 

kịp thời với cấp trên các vấn đề vượt thẩm quyền. 

2. Các cấp có thẩm quyền khi điều chỉnh chương trình, dự án phải căn cứ vào 

kết quả kiểm tra, đánh giá chương trình dự án khi điều chỉnh chương trình, dự án 

theo quy định tại Nghị định này. Trường hợp dự án bắt buộc phải kiểm tra, đánh 

giá trước khi điều chỉnh thì các cấp có thẩm quyền chỉ được điều chỉnh chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư sau khi thực hiện kiểm tra, đánh giá chương trình, dự án theo quy định tại 

Nghị định này. 

3. Kết quả giám sát, đánh giá đầu tư là căn cứ để các cấp có thẩm quyền phân 

bổ vốn đầu tư cho dự án trong các năm tiếp theo. 

4. Kết quả đánh giá kết thúc dự án là căn cứ để các cấp có thẩm quyền phê 

duyệt quyết toán dự án. 

5. Kết quả đánh giá tác động chương trình, dự án là căn cứ để các cấp có thẩm 

quyền xem xét, quyết định việc đầu tư các chương trình, dự án tương tự. 

Điều 103. Xử lý vi phạm trong giám sát và đánh giá đầu tư 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi che giấu vi phạm hoặc hành vi vi 

phạm khác thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi 

phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì bồi 

thường theo quy định của pháp luật. 

2. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong giám sát và đánh giá đầu tư thực 

hiện theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế 

hoạch và đầu tư. 

3. Đối với các chương trình, dự án đầu tư công, dự án sử dụng vốn nhà nước 

ngoài đầu tư công, chủ đầu tư, nhà đầu tư không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo 

thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị làm chủ chương trình, chủ đầu tư, nhà đầu tư, Giám 
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đốc Ban quản lý dự án và các cán bộ được phân công nhiệm vụ giám sát, đánh giá 

đầu tư của chủ chương trình, chủ đầu tư phải bị xử lý vi phạm như sau: 

a) 2 kỳ liền không có báo cáo hoặc 3 kỳ không báo cáo bị khiển trách; 

b) 3 kỳ liền không có báo cáo hoặc 4 kỳ không báo cáo bị cảnh cáo. 

4. Trong trường hợp vi phạm quy định về chế độ báo cáo thì các dự án đầu tư 
công chỉ được bố trí vốn kế hoạch và giải ngân sau khi tiến hành xử lý vi phạm 
theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này và bổ sung các nội dung hoặc báo 
cáo còn thiếu theo quy định. 

5. Xử lý các vi phạm về quản lý đầu tư trong quá trình giám sát, đánh giá đầu tư: 

a) Các cơ quan thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư báo cáo kịp thời các cấp có 
thẩm quyền những trường hợp vi phạm về quản lý đầu tư thuộc cấp mình quản lý 
để xử lý theo quy định; 

b) Các cơ quan thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư cố tình che giấu các trường 
hợp vi phạm về quản lý đầu tư sẽ chịu trách nhiệm liên đới trước pháp luật về các 
sai phạm và hậu quả gây ra. 

6. Hằng năm trên cơ sở báo cáo tổng hợp, đề xuất của cơ quan đầu mối thực 
hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư, các bộ, ngành, địa phương xem xét, 
quyết định xử lý đối với các chủ chương trình, chủ đầu tư, nhà đầu tư vi phạm quy 
định về giám sát và đánh giá đầu tư theo các hình thức: 

a) Khiển trách, cảnh cáo; 

b) Thay chủ chương trình, chủ đầu tư; 

c) Không giao làm chủ đầu tư các dự án khác. 

7. Hằng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện: 

a) Kiến nghị hình thức xử lý đối với các bộ, ngành, địa phương không thực 
hiện báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư hoặc thực hiện báo cáo giám sát, 
đánh giá tổng thể đầu tư không đúng thời hạn, không đảm bảo chất lượng; 

b) Tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình xử lý các vi phạm 
trong giám sát và đánh giá đầu tư. 
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Chương XI 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 
Điều 104. Xử lý chuyển tiếp đối với dự án đang trong quá trình thực hiện, 

phát sinh vấn đề thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia 

1. Dự án đang trong quá trình thực hiện là dự án đã có quyết định đầu tư của 
cấp có thẩm quyền hoặc dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

2. Đối với dự án đang trong quá trình thực hiện nhưng có tiêu chí thuộc dự án 
quan trọng quốc gia theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư công, Điều 12 Luật 
Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Điều 30 Luật Đầu tư, được thực hiện 
như sau: 

a) Các dự án được tiếp tục triển khai thực hiện; chủ đầu tư, nhà đầu tư báo cáo 
tình hình thực hiện đến người quyết định đầu tư hoặc cơ quan đăng ký đầu tư; 

b) Người có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc cơ quan đăng ký đầu tư báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo 
của chủ đầu tư, nhà đầu tư để Thủ tướng Chính phủ xem xét và chỉ đạo báo cáo 
Quốc hội tại kỳ họp cuối năm về tình hình triển khai thực hiện dự án; 

c) Việc quản lý đối với các dự án quy định tại khoản này được thực hiện theo 
nhóm dự án quy định tại Quyết định đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã 
cấp; các Quyết định đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh trước đó 
(nếu có) và các quy định pháp luật có liên quan. 

3. Đối với dự án đang trong quá trình thực hiện có sự thay đổi, mà các nội 
dung thay đổi dẫn đến dự án thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia theo quy 
định tại Điều 7 của Luật Đầu tư công, Điều 12 Luật Đầu tư theo phương thức đối 
tác công tư được thực hiện như sau: 

a) Các dự án được tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung dự án đã được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt (không phát sinh thay đổi); chủ đầu tư, nhà đầu tư báo 
cáo người quyết định đầu tư về các vấn đề phát sinh tiêu chí thuộc dự án quan 
trọng quốc gia; 
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b) Trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, điều chỉnh dự án được 
thực hiện theo quy định pháp luật tại thời điểm điều chỉnh dự án như đối với dự án 
hoặc nhóm dự án trước khi điều chỉnh; 

c) Người quyết định đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và chỉ đạo 
báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm về tình hình triển khai thực hiện dự án, 
trong đó có vấn đề phát sinh tiêu chí thuộc dự án quan trọng quốc gia; 

d) Việc quản lý đối với các dự án quy định tại khoản này được thực hiện theo 
quy định của pháp luật về dự án quan trọng quốc gia. 

4. Việc báo cáo về tình hình thực hiện dự án quan trọng quốc gia theo quy định 
tại khoản 2, khoản 3 Điều này và khoản 8 Điều 79 Luật Đầu tư công thực hiện theo 
mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

Điều 105. Quy định về chuyển tiếp trong giám sát, đánh giá đầu tư 

1. Các Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư đối với các kỳ thực hiện năm 2020 được 
tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 
năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư và Nghị định số 
01/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ 
về giám sát và đánh giá đầu tư. 

2. Các chương trình, dự án đã xác định và được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
chi phí giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư và Nghị 
định số 01/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính 
phủ về giám sát và đánh giá đầu tư được tiếp tục thực hiện hoặc xác định lại chi 
phí giám sát, đánh giá theo quy định tại Nghị định này.  

Điều 106. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các quy định trước đây trái với Nghị 
định này và các quy định sau đây hết hiệu lực: 
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a) Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ 
hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia;  

b) Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 
năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia;  

c) Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về 
giám sát và đánh giá đầu tư; 

d) Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 
năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư. 

Điều 107. Trách nhiệm thi hành 

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, Thủ trưởng các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã 
hội - nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Nghị định này. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan có 
trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này./. 

 
 TM. CHÍNH PHỦ  

THỦ TƯỚNG 
 

Nguyễn Xuân Phúc 
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Phụ lục I 
MẪU KẾ HOẠCH THẨM ĐỊNH 

(Kèm theo Nghị định số 29/2021/NĐ-CP  
ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ) 

 
KẾ HOẠCH THẨM ĐỊNH 

 

I. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 

1. Nhiệm vụ thẩm định: 

Tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi [Tên dự án] (sau đây gọi 
tắt là Dự án) để báo cáo Chính phủ xem xét và trình Quốc hội quyết định hoặc 
chấp thuận chủ trương đầu tư. 

Hoặc: Tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi [Tên dự án] (sau đây gọi 
tắt là Dự án) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đầu tư. 

2. Cơ sở pháp lý tổ chức thẩm định 

Luật, Nghị định, Thông tư và các văn bản của cấp có thẩm quyền có liên 
quan khác. 

3. Nội dung thẩm định dự án: Tùy theo loại nguồn vốn, hình thức đầu tư nội 
dung thẩm định phù hợp quy định tại Nghị định này. 

Trong đó, nêu cụ thể từng nhiệm vụ và dự kiến phân công nhiệm vụ, hình thức 
xem xét, đánh giá các nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng thẩm định nhà 
nước/Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành. 

STT Nội dung thẩm định 
Hình thức 
đánh giá 

Thành viên 
HĐTĐNN/TCGTĐLN 

chịu trách nhiệm 
chính theo chức năng 
QLNN được phân công

1 ………… … ………… 

2 ………… … ………… 

… ………… … ………… 
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II. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

1. Đề xuất thành lập Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành. 

(Xác định rõ thành phần, nội dung công việc cho Tổ chuyên gia thẩm định 
liên ngành). 

2. Đề xuất về thuê tư vấn thẩm tra (nếu có). 

(Dự kiến số lượng vị trí chuyên gia cần thiết để thực hiện nhiệm vụ thẩm tra 
gắn với từng nội dung trong báo cáo thẩm định; xác định nhiệm vụ cụ thể của các 
chuyên gia; dự kiến chi phí cần thiết và có dự toán chi phí kèm theo) 

III. THỜI GIAN VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG 

1. Chương trình làm việc của Hội đồng. 

2. Kế hoạch thành lập Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành. 

3. Kế hoạch lựa chọn tư vấn thẩm tra (nếu có). 

IV. ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC 

1. Địa điểm và phương tiện làm việc. 

2. Chi phí thẩm định, thẩm tra Dự án (có dự toán chi tiết kèm theo). 

3. Các điều kiện làm việc khác. 
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Phụ lục II 
MẪU BÁO CÁO DỰ ÁN PHÁT SINH VẤN ĐỀ THUỘC TIÊU CHÍ DỰ ÁN 

QUAN TRỌNG QUỐC GIA 
(Kèm theo Nghị định số 29/2021/NĐ-CP  

ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ) 
 

 

TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:     /BCDAQTQG …….. ngày….. tháng….. năm……. 
  

BÁO CÁO DỰ ÁN PHÁT SINH VẤN ĐỀ THUỘC TIÊU CHÍ  
DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA 

 
Tên dự án:………………….. 

 
Kính gửi:………………………………………… 

 

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1. Tên dự án: 

2. Chủ đầu tư: 

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: 

4. Mục tiêu của dự án: 

5. Quy mô, công suất: 

6. Nội dung đầu tư chính/các hạng mục đầu tư chính: 

7. Địa điểm dự án: 

8. Diện tích sử dụng đất: 

9. Hình thức quản lý dự án: 

10. Các mốc thời gian về dự án: 

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, các quyết định 
điều chỉnh (nếu có): 

- Thời gian thực hiện dự án: 
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11. Tổng mức đầu tư: 

12. Nguồn vốn đầu tư: 

13. Nội dung vấn đề phát sinh thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia: 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Tình hình thực hiện dự án: 

a) Tiến độ thực hiện dự án (công tác lập Thiết kế kỹ thuật, công tác giải phóng 
mặt bằng và tái định cư, công tác đấu thầu, công tác thực hiện hợp đồng….). 

b) Giá trị khối lượng thực hiện theo tiến độ thực hiện hợp đồng. 

c) Tình hình quản lý vốn và tổng hợp kết quả giải ngân. 

d) Chất lượng công việc đạt được (mô tả chất lượng công việc đã đạt được 
tương ứng với các giá trị khối lượng công việc trong từng giai đoạn đã được 
nghiệm thu, thanh toán). 

đ) Các chi phí khác liên quan đến dự án. 

e) Các biến động liên quan đến quá trình thực hiện dự án. 

2. Công tác quản lý dự án: 

a) Kế hoạch triển khai thực hiện. 

b) Kết quả đạt được so với kế hoạch đề ra và điều chỉnh kế hoạch thực hiện 
cho phù hợp với yêu cầu. 

c) Công tác đảm bảo chất lượng và hiệu lực quản lý dự án. 

3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin: 

a) Việc đảm bảo thông tin báo cáo theo quy định (tính đầy đủ, chính xác, trung 
thực, đúng thời hạn của thông tin báo cáo). 

b) Xử lý thông tin báo cáo (việc xử lý các thông tin báo cáo kịp thời kể từ khi 
nhận được báo cáo để phản hồi kịp thời, tránh gây hậu quả bất lợi cho dự án). 

c) Kết quả giải quyết các vướng mắc, phát sinh (nêu các kết quả đạt được 
thông qua quá trình đã xử lý các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện 
dự án). 

III. TÌNH HÌNH KHAI THÁC VẬN HÀNH DỰ ÁN (nếu có) 

1. Thực trạng kinh tế - kỹ thuật, vận hành của dự án (nêu rõ thực trạng kinh tế - 
kỹ thuật, vận hành của dự án và so sánh với các chỉ tiêu được phê duyệt trong giai 
đoạn thực hiện đầu tư). 
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2. Tính bền vững; những tồn tại, khó khăn, vướng mắc của dự án (nếu có). 

3. Tình hình sản xuất, kinh doanh (đối với dự án đầu tư nhằm mục đích kinh 
doanh). 

- Tình hình sử dụng lao động (số lượng, cơ cấu trình độ) đến thời điểm báo cáo. 

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ với người lao động (lương, bảo hiểm, trợ cấp, 
phúc lợi xã hội...). 

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách (số thực hiện trong kỳ báo cáo, 
số lũy kế đến thời điểm báo cáo, số còn phải nộp, nêu rõ nguyên nhân chưa nộp). 

- Tình hình lợi nhuận (số thực hiện trong kỳ báo cáo, số lũy kế đến thời điểm 
báo cáo). 

IV. NỘI DUNG VÀ LÝ DO ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN (nếu có) 

1. Nêu rõ các nội dung chính của việc điều chỉnh dự án, các thành phần của dự 
án được điều chỉnh 

2. Nêu rõ các lý do, nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan dẫn đến 
phải điều chỉnh dự án (trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực 
hiện dự án). 

3. Đánh giá lại hiệu quả dự án điều chỉnh. 

V. KIẾN NGHỊ 

Kiến nghị người có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc các cơ quan có thẩm 
quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án (nếu có). 

 
 CƠ QUAN BÁO CÁO 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục III 
MẪU BÁO CÁO QUỐC HỘI VỀ DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA 

(Kèm theo Nghị định số 29/2021/NĐ-CP  
ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ) 

 

 

TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:      /BCDAQTQG …….. ngày….. tháng….. năm……. 

   

BÁO CÁO VỀ DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA 
 

Tên dự án:………………….. 
 

Kính gửi:………………………………………… 
 

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1. Tên dự án: 

2. Chủ đầu tư: 

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: 

4. Mục tiêu của dự án: 

5. Quy mô, công suất: 

6. Nội dung đầu tư chính/các hạng mục đầu tư chính: 

7. Địa điểm dự án: 

8. Diện tích sử dụng đất: 

9. Hình thức quản lý dự án: 

10. Các mốc thời gian về dự án: 

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, các quyết định 
điều chỉnh (nếu có): 

- Thời gian thực hiện dự án: 



 
 CÔNG BÁO/Số 513 + 514/Ngày 08-4-2021 47 
 

11. Tổng mức đầu tư: 

12. Nguồn vốn đầu tư: 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Công tác triển khai dự án: (tóm tắt các kết quả chính và tình hình giải ngân 
của dự án đã thực hiện đến thời điểm báo cáo)  

2. Công tác quản lý dự án: (tóm tắt các nội dung chính về công tác quản lý dự 
án theo quy định của pháp luật hiện hành; và kết quả xử lý, phản hồi thông tin báo 
cáo cấp có thẩm quyền) 

III. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN (nếu có): 

1. Nêu rõ các nội dung chính của việc điều chỉnh dự án, các thành phần của dự 
án được điều chỉnh. 

2. Nêu rõ các lý do, nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan dẫn đến 
phải điều chỉnh dự án (trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực 
hiện dự án). 

3. Đánh giá lại hiệu quả dự án điều chỉnh. 

IV. TÌNH HÌNH KHAI THÁC VẬN HÀNH DỰ ÁN (nếu có) 

1. Thực trạng kinh tế - kỹ thuật, vận hành của dự án (nêu rõ thực trạng kinh tế - 
kỹ thuật, vận hành của dự án và so sánh với các chỉ tiêu được phê duyệt trong giai 
đoạn thực hiện đầu tư). 

2. Tính bền vững; những tồn tại, khó khăn, vướng mắc của dự án (nếu có). 

3. Tình hình sản xuất, kinh doanh (đối với dự án đầu tư nhằm mục đích 
kinh doanh). 

- Tình hình sử dụng lao động (số lượng, cơ cấu trình độ) đến thời điểm báo cáo. 

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ với người lao động (lương, bảo hiểm, trợ cấp, 
phúc lợi xã hội...). 

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách (số thực hiện trong kỳ báo cáo, 
số lũy kế đến thời điểm báo cáo, số còn phải nộp, nêu rõ nguyên nhân chưa nộp). 
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- Tình hình lợi nhuận (số thực hiện trong kỳ báo cáo, số lũy kế đến thời điểm 
báo cáo). 

V. KIẾN NGHỊ 

Kiến nghị người có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc các cơ quan có thẩm 
quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án (nếu có). 

 
 CƠ QUAN BÁO CÁO 

(Ký tên, đóng dấu) 

 


